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1 Ông Ma Quang Bắc Số 8 03/4/1972 Tày Không
Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND xã Kim Bình 03/12/1993 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Trung cấp x

2 Ông Quan Văn Duyên Số 7 12/6/1966 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa
14/10/1988 12/12 Cử nhân Triết học Cao cấp

Tiếng 

Nga B
x

3 Ông Ma Phúc Hà Số 2 16/3/1963 Tày Không
Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa 03/9/1984 10/10

- Cử nhân Triết học

- Cử nhân Luật
Cao cấp

Tiếng 

Nga B

4 Bà Ma Thị Hằng Số 4 26/9/1978 Tày Không
Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Lang 03/02/2006 12/12 Đại học Văn Hóa Trung cấp

5 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Số 9 06/4/1971 Kinh Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Chiêm Hóa
24/8/2002 12/12

Đại học Tài chính- 

Kế toán
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

6 Ông Hà Mạnh Hiếu Số 4 25/8/1987 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Tân An 12/12

Đại học Sư phạm 

Mỹ Thuật

Tiếng 

Anh B

7 Bà Hà Thị Hiếu Số 7 05/11/1979 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Chiêm Hóa
20/11/2009 12/12

Đại học Kế toán 

doanh nghiệp
Trung cấp

Tiếng 

Anh C

8 Ông Lý Văn Hùng Số 4 18/02/1982 Dao Không
 Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Chuyên viên Văn phòng HĐND& UBND huyện 23/12/2010 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

9 Ông Ma Văn Hùng Số 3 20/10/1979 Tày Không
 Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND 

huyện Chiêm Hóa
02/9/2005 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

10 Ông Ma Trọng Hưng Số 2 15/9/1970 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

huyện Chiêm Hóa
17/11/1995 12/12

Thạc sỹ QLGD, Đại 

học sư phạm Lịch sử

Thạc 

sỹ
Cao cấp

Tiếng 

Nga C
x

11 Bà Giàng Thị Hương Số 3 16/08/1982 Mông Không
Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Làm ruộng tại xã Xuân Quang 9/12 Nông dân x

12 Bà Ma Thị Huyền Số 5 01/01/1980 Tày Không
Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

xã Yên Nguyên
15/9/2005 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Trung cấp

Tiếng 

Anh B
 

13 Bà Hoàng Thị Khanh Số 9 24/10/1967 Tày Không
Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Lập 06/10/1996 12/12 Đại học Hành chính Trung cấp x

Dân 

tộc

Đơn vị 
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ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA KHOÁ XIX 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
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14 Ông Nguyễn Việt Lâm Số 1 11/8/1979 Kinh Không
 Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Chiêm Hóa
03/2/2005 12/12

Thạc sỹ Giao Thông -

Vận tải

Thạc 

sỹ
Cao cấp

Tiếng 

Anh C

15 Ông Triệu Văn Lê Số 9 27/02/1976 Dao Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đội trưởng Đội Tổng hợp- Hậu cần Công an 

huyện Chiêm Hóa
11/5/2002 12/12 Đại học An Ninh Trung cấp

Tiếng 

Anh B

16 Ông Ma Văn Long Số 4 20/4/1961 Tày Không
Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Chiêm Hóa
22/01/1995 10/10

Đại học Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh C
x

17 Ông Triệu Đức Long Số 8 07/6/1965 Dao Không
Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ huyện Chiêm Hóa
04/01/1988 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

18 Bà Hoàng Thị Mai Số 1 15/11/1984 Tày Không
Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Bí thư Chi bộ Thôn Noong Cuồng, 

xã Phúc Sơn
03/02/2006 12/12 Nông dân Sơ cấp

19 Ông Nguyễn Thế Nghĩa Số 6 26/4/1970 Kinh Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban 

Dân vận Huyện ủy
29/5/1995 12/12

Đại học Tài chính

Kế toán
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

20 Bà Hà Thị Bích Ngọc Số 3 17/8/1968 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa huyện Chiêm Hóa
15/11/1995 10/10

Đại học Chuyên 

khoa I-Sản khoa
Cao cấp

Tiếng 

Anh C
x

21 Bà Quan Thị Như Số 2 30/11/1988 Tày Không
Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Mỹ 15/7/2011 12/12 Trung cấp Kế toán Sơ cấp

Tiếng 

Anh B

22 Bà Lương Hồng Nhung Số 6 07/8/1984 Nùng Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Chiêm Hóa
12/12 Đại học Kế toán

Tiếng 

Anh B

23 Ông Ngô Văn Phòng Số 5 12/10/1966 Tày Không
Xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa 03/10/1993 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

24 Ông Hà Tiến Quang Số 8 19/11/1980 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Chiêm Hóa 08/02/2006 12/12

Đại học Sư phạm

Sinh học
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

25 Bà Hà Thị Minh Quang Số 7 10/4/1972 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương 

binh & Xã hội huyện Chiêm Hóa
03/7/2001 12/12 Đại học Lâm nghiệp Cao cấp

Tiếng 

Anh B

26 Ông Trịnh Xuân Quang Số 5 20/02/1969 Kinh Không
Phường Tân Hà, Thành phố 

Tuyên Quang

Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban 

CHQS huyện Chiêm Hóa
03/4/1989 12/12

Đại học Tổ chức xây 

dựng Đảng
Cao cấp

27 Ông Hà Văn Quỳnh Số 6 08/12/1979 Tày Không
Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa An 12/12 Trung cấp Luật

28 Bà Trần Thị Sáu Số 3 07/02/1983 Kinh
Công

giáo

Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn Vĩnh Lộc 06/4/2010 12/12 Đại học Lâm nghiệp Trung cấp

Tiếng 

Anh B

29 Bà Triệu Thị Sáu Số 9 30/12/1987 Hoa Không
Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Kế toán Trường THCS Phú Bình 04/9/2009 12/12 Trung cấp Kế toán Sơ cấp

Tiếng 

Anh A

30 Ông Ngô Đình Sỹ Số 6 19/9/1976 Tày Không
 Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh 19/11/2001 12/12 Cao đẳng Quân sự Trung cấp
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31 Ông Quan Văn Tân Số 4 25/10/1969 Tày Không
Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa 24/2/1997 12/12 Đại học Thủy lợi Trung cấp

Tiếng 

Anh A
 

32 Ông Hà Đức Tập Số 3 28/11/1963 Tày Không
 Thị trấn Vĩnh Lộc,huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Chiêm Hóa
27/5/1986 10/10

Đại học Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

33 Ông Thạch Đại Thánh Số 1 09/3/1972 Nùng Không
Xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Huyện ủy viên, Hiệu trưởng THPT Minh Quang 20/5/2002 12/12

Thạc sỹ Quản lý giáo 

dục

Thạc 

sỹ
Trung cấp

Anh B1-

Châu 

Âu

34 Bà Hà Thị Thảo Số 5 15/7/1987 Tày Không
Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Phó Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa 09/02/2009 12/12

Đại học KHXH 

Nhân văn
Trung cấp

Tiếng 

Anh C

35 Ông Vi Văn Thu Số 7 28/8/1978 Tày Không
Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Vinh Quang 07/5/2008 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Trung cấp

36 Ông Trần Đức Thuận Số 9 03/12/1978 Kinh Không
 Phường Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Chiêm Hóa
09/9/2006 12/12

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh

Thạc 

sỹ

Đang học 

Cao cấp

Anh B1-

Châu 

Âu

37 Ông Trương Đình Trung Số 2 10/02/1974 Tày Không
Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa 01/4/2013 12/12 Đại học Luật Trung cấp

38 Ông Trần Văn Tuyên Số 1 13/12/1976 Kinh Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm 

UBKT Huyện ủy Chiêm Hóa
19/5/2005 12/12 Đại học Luật Cao cấp

Tiếng 

Anh C

39 Bà Mai Hoa Viễn Số 8 20/12/1980 Tày Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chiêm Hóa 27/11/2006 12/12

Đại học Nông 

nghiệp
Trung cấp

Tiếng 

Anh B
x

40 Bà Nguyễn Thúy Vinh Số 5 02/11/1967 Kinh Không
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện Chiêm Hóa
31/5/1995 12/12

Đại học Tài chính 

Ngân hàng
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
x

- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 40 người.

- Số đại biểu được bầu của HĐND huyện Chiêm hóa là: 40 đại biểu.

Ghi chú: Danh sách những người trúng cử xếp tên theo thứ tự a, b, c

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Ma Văn Long

Lập tại Chiêm Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2016


